[bookmark: bookmark1092][bookmark: bookmark1090][bookmark: bookmark1091]
BÀI 12. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
(Thời gian thực hiện dự kiến: 03 tiết)
[bookmark: bookmark1093]I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark1096][bookmark: bookmark1094][bookmark: bookmark1097][bookmark: bookmark1095]		1. Kiến thức.
· [bookmark: bookmark1098] Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
· [bookmark: bookmark1099] Phân tích được thế mạnh của vùng về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; vấn đề phát triển kinh tế biển.
· [bookmark: bookmark1100] Phân tích được đặc điểm dân cư, nguồn lao động và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
· [bookmark: bookmark1101] Phân tích được vấn đề đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng; vị thế của Thủ đô Hà Nội.
· [bookmark: bookmark1102] Trình bày được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
[bookmark: bookmark1105][bookmark: bookmark1106][bookmark: bookmark1103][bookmark: bookmark1104]		2. Năng lực.
· [bookmark: bookmark1107] Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học thông qua quá trình làm việc cá nhân: xác định nhiệm vụ cần làm, triển khai thực hiện,...
+ Giao tiếp và hợp tác thông qua sử dụng ngôn ngữ phù hợp để trình bày thông tin, ý tưởng, thảo luận, đánh giá về các nội dung của bài học.
· [bookmark: bookmark1108] Năng lực đặc thù:
+ Nhận thức khoa học Địa lí thông qua giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng.
+ Tìm hiểu địa lí thông qua bản đồ, bảng số liệu,... vùng Đồng bằng sông Hồng; năng lực hợp tác và giao tiếp,...
[bookmark: bookmark1111][bookmark: bookmark1109][bookmark: bookmark1110][bookmark: bookmark1112]	3. Phẩm chất.
Thêm yêu quý và có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường,... vùng Đồng bằng sông Hồng.
[bookmark: bookmark1113]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
[bookmark: bookmark1116][bookmark: bookmark1114][bookmark: bookmark1115][bookmark: bookmark1117]1. Giáo viên.
· [bookmark: bookmark1118] Máy vi tính, máy chiếu hoặc smart tivi, thiết bị điện tử kết nối internet (nếu có),...
· [bookmark: bookmark1119] Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng. Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng.
· [bookmark: bookmark1120] Các thiết bị và học liệu khác có liên quan đến nội dung bài học (tranh ảnh, video, bảng số liệu,...).
· [bookmark: bookmark1121] SGK Lịch sử và Địa lí 9 (KNTT với CS).
[bookmark: bookmark1124][bookmark: bookmark1125][bookmark: bookmark1122][bookmark: bookmark1123]	2. Học sinh.
SGK Lịch sử và Địa lí 9 (KNTT với CS).
[bookmark: bookmark1126]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
[bookmark: bookmark1129][bookmark: bookmark1128][bookmark: bookmark1127][bookmark: bookmark1130]1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu.
a) [bookmark: bookmark1131]Mục tiêu.
Tạo hứng thú ban đầu, gợi lại những điều HS đã biết và muốn biết về vùng Đồng bằng sông Hồng.
b) [bookmark: bookmark1132]Tổ chức thực hiện.
· [bookmark: bookmark1133] Bước 1:
+ Phương án 1: GV yêu cầu HS đọc tình huống mở đầu như gợi ý trong SGK.
+ Phương án 2: GV tạo một tình huống khác với SGK (cho HS xem một đoạn video về đặc điểm tự nhiên, dân cư hoặc kinh tế - xã hội của vùng,...) và đặt câu hỏi: Em có những hiểu biết gì về vùng Đồng bằng sông Hồng?
· [bookmark: bookmark1134] Bước 2: GV dành một khoảng thời gian nhất định để HS làm việc cá nhân.
· [bookmark: bookmark1135] Bước 3: GV gọi vài HS trả lời.
· [bookmark: bookmark1136] Bước 4: Sau khi HS trả lời, GV tóm tắt lại những ý cơ bản và dẫn dắt vào bài.
[bookmark: bookmark1137]2. Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới.
[bookmark: bookmark1138]	2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
a) [bookmark: bookmark1139]Mục tiêu
Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
b) [bookmark: bookmark1140]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark1141] Bước 1: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc thông tin mục 1 và dựa vào hình 12.1 trong SGK hãy trình bày đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Đồng bằng sông Hồng. GV trình chiếu hoặc treo bản đồ tự nhiên Đồng bằng sông Hồng. GV gợi ý HS:
+ Đồng bằng sông Hồng có bao nhiều tỉnh, thành phố phố trực thuộc Trung ương?
+ Xác định các vùng và quốc gia tiếp giáp.
+ Phân tích ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội trong vùng và những tác động tới các vùng kinh tế khác.
· [bookmark: bookmark1142] Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1143] Bước 3: Sau khi HS thực hiện nhiệm vụ xong, GV gọi một vài HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
· [bookmark: bookmark1144] Bước 4: GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1145] Vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
· [bookmark: bookmark1146] Vùng Đồng bằng sông Hồng giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và nước láng giềng Trung Quốc; phía đông có vùng biển rộng thuộc vịnh Bắc Bộ với nhiều đảo.
· [bookmark: bookmark1147] Vùng Đồng bằng sông Hồng là cửa ngõ ra biển của các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ; có hệ thống giao thông kết nối với các vùng trong nước và thế giới thuận lợi.
[bookmark: bookmark1148]2.2. Nội dung 2: Tìm hiểu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
[bookmark: bookmark1149]2.2.1. Thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
a) [bookmark: bookmark1150]Mục tiêu
Phân tích được thế mạnh của vùng về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
b) [bookmark: bookmark1151]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark1152] Bước 1: GV tổ chức cho HS làm việc nhóm hoặc cặp, thực hiện nhiệm vụ:
+ Phân tích đặc điểm tài nguyên thiên nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng.
+ Cho biết đặc điểm tài nguyên thiên nhiên đó có thế mạnh gì đối với phát triển kinh tế.
GV gợi ý HS đọc thông tin trong SGK và dựa vào hình 12.1 để phân tích các thế mạnh về điều kiện tự nhiên, từ đó suy luận, với những thế mạnh đó sẽ phát triển những ngành kinh tế nào (nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản).
· [bookmark: bookmark1153] Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1154] Bước 3: Sau khi các thực hiện nhiệm vụ xong, GV gọi đại diện các nhóm báo cáo, nhận xét, bổ sung.
· [bookmark: bookmark1155] Bước 4: GV kẻ bảng và chuẩn hoá kiến thức.
	Yếu tố tự nhiên
	Đặc điểm
	Thế mạnh

	Địa hình và đất
	- Khu vực đồng bằng địa hình tương đối bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ.
- Khu vực đồi núi có đất feralit,... 
- Ven biển có đất mặn, đất phèn,..
	Phát triển nông nghiệp (trồng cây lương thực, cây thực phẩm và cây ăn quả) và lâm nghiệp.

	Khí hậu
	Nhiệt đới ẩm gió mùa, có một mùa đông lạnh.
	Thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi phát triển quanh năm, tạo điều kiện để xen canh, tăng vụ, đặc biệt có thế mạnh trồng cây ưa lạnh.

	Nguồn nước
	Mạng lưới sông ngòi dày đặc với hai hệ thống sông lớn là hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình; nhiều hồ, vùng trũng.
	Sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.

	Sinh vật
	Tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng. Khu vực đồi núi, ven biển, trên một số đảo có nhiều rừng. Sông và biển có nhiều thuỷ sản.
	Phát triển lâm nghiệp, nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.



[bookmark: bookmark1156]2.2.2. Vấn đề phát triển kinh tế biển.
a) Mục tiêu
Phân tích được vấn đề phát triển kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Hồng.
b) Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark1157] Bước 1: GV yêu cầu cá nhân HS vào hình 12.1 và thông tin mục b, hãy phân tích vấn đề phát triển kinh tế biển ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
GV gợi ý HS: Với vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên sẽ tạo điều kiện để phát triển những ngành kinh tế biển nào? Mặt trái do phát triển kinh tế biển; những vấn đề cân chú trọng khi phát triển kinh tế biển ở Đồng bằng sông Hồng là gì?
· [bookmark: bookmark1158] Bước 2: GV dành thời gian để HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
· [bookmark: bookmark1159] Bước 3: HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
· [bookmark: bookmark1160] Bước 4: GV chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1161] Đồng bằng sông Hồng có bờ biển dài, với nhiều vũng vịnh nên thuận lợi để xây dựng cảng biển, phát triển giao thông vận tải biển.
· [bookmark: bookmark1162] Đồng bằng sông Hồng có nhiều đảo, bãi biển, trên một số đảo và ven biển có vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển nên thuận lợi để phát triển du lịch.
· [bookmark: bookmark1163] Đồng bằng sông Hồng có vùng biển rộng, các bãi cá bãi tôm, là điều kiện để phát triển đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.
· [bookmark: bookmark1164] Ven biển Đồng bằng sông Hồng có một số khoáng sản như khí tự nhiên, cát thủy tinh, ti-tan, thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng.
· [bookmark: bookmark1165] Ven biển Đồng bằng sông Hồng đã hình thành một số khu kinh tế ven biển như Vân Đồn (Quảng Ninh), Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng),...
· [bookmark: bookmark1166] Một số mặt trái do phát triển kinh tế biển: ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên,...
· [bookmark: bookmark1167] Vấn đề cần chú trọng khi phát triển kinh tế biển (phát triển kinh tế biển theo hướng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển).
[bookmark: bookmark1168]
2.3. Nội dung 3: Tìm hiểu dân cư, xã hội.
a) Mục tiêu
Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
b) Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark1169] Bước 1: GV yêu cầu cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Phân tích đặc điểm dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng.
+ Nêu ảnh hưởng của dân cư đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng.
· [bookmark: bookmark1170] Bước 2: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1171] Bước 3: GV gọi một số HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
· [bookmark: bookmark1172] Bước 4: GV chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1173] Đặc điểm dân cư:
+ Đồng bằng sông Hồng có quy mô dân số lớn và tiếp tục gia tăng, do tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn cao và thu hút người nhập cư.
+ Cơ cấu dân số vàng. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế.
+ Phân bố dân cư: có mật độ dân số đông nhất cả nước.
+ Thành phần dân tộc: có nhiều dân tộc chung sống: Kinh, Dao, Tày, Mường,...
· [bookmark: bookmark1174]Ảnh hưởng của dân cư đến phát triển kinh tế - xã hội:
+ Dân số đông tạo nên thị trường tiêu thụ lớn, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển.
+ Dân số đông cũng gây sức ép tới chỗ ở, giáo dục, y tế, môi trường.
* Lưu ý: Về dân cư, GV tập trung vào 4 đặc điểm:
· [bookmark: bookmark1175] Quy mô và gia tăng dân số, căn cứ vào thông tin trong bài, nhất là bảng số liệu, để thấy được quy mô dân số ở Đồng bằng sông Hồng lớn và tiếp tục tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của vùng còn cao và là một trong những vùng có sức thu hút người nhập cư lớn nhất cả nước.
· [bookmark: bookmark1176] Cơ cấu dân số: Đồng bằng sông Hồng thuộc nhóm cơ cấu dân số vàng, nhóm người từ 15 đến 64 tuổi chiếm tỉ lệ cao.
· [bookmark: bookmark1177] Phân bố dân cư: Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất cả nước (nguyên nhân: vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi, là một trong những vùng kinh tế phát triển nhất cả nước, lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời,...). Tuy nhiên, dân số sinh sống ở khu vực nông thôn vẫn nhiều hơn khu vực thành thị.
· [bookmark: bookmark1178] Thành phần dân tộc: Đồng bằng sông Hồng cũng có nhiều dân tộc chung sống.
[bookmark: bookmark1179]2.3.1. Nguồn lao động.
a) Mục tiêu.
Phân tích được đặc điểm nguồn lao động và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
b) Tổ chức thực hiện.
· [bookmark: bookmark1180] Bước 1: GV yêu cầu cá nhân HS dựa vào thông tin mục b, thực hiện nhiệm vụ:
+ Phân tích đặc điểm nguồn lao động ở vùng Đồng bằng sông Hồng (số lượng, chất lượng, phân bố).
+ Nêu ảnh hưởng của nguồn lao động đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng (GV đặt câu hỏi nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao hàng đâu cả nước sẽ có tác động tích cực như thế nào? Nguồn lao động dồi dào cũng có hạn chế ra sao?).
· [bookmark: bookmark1181] Bước 2: GV dành một khoảng thời gian nhất định để HS thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1182] Bước 3: GV gọi một vài HS trả lời, Các HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
· [bookmark: bookmark1183] Bước 4: GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1184] Về đặc điểm nguồn lao động:
+ Số lượng: Đồng bằng sông Hồng có nguồn lao động dồi dào.
+ Chất lượng: có trình độ cao nhất cả nước.
+ Phân bố: lực lượng lao động tập trung ngày càng nhiểu ở khu vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ; Hà Nội và Hải Phòng tập trung nhiều lao động có trình độ cao.
· [bookmark: bookmark1185]Ảnh hưởng của nguồn lao động đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng:
+ Nguồn lao động dồi dào và có trình độ cao là cơ sở thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế.
+ Lao động tập trung đông ở các thành phố cũng gây khó khăn cho vấn đề giải quyết việc làm.
[bookmark: bookmark1186]
2.3.2. Đô thị hoá.
a) [bookmark: bookmark1187]Mục tiêu
Phân tích được vấn đề đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng.
b) [bookmark: bookmark1188]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark1189] Bước 1: GV yêu cầu cá nhân HS dựa vào thông tin, phân tích vấn đề đô thị hoá ở vùng Đồng bằng sông Hồng. GV gợi ý HS cần làm rõ một số vấn đề đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng:
+ Lịch sử hình thành và phát triển đô thị.
+ Tính chất đô thị hoá.
+ Thực trạng đô thị hoá.
+ Tác động của đô thị hoá.
· [bookmark: bookmark1190] Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1191] Bước 3: HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
· [bookmark: bookmark1192] Bước 4: GV chuẩn hoá kiến thức, làm rõ xu hướng đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng.
· [bookmark: bookmark1193] Lịch sử hình thành và phát triển đô thị: Đô thị ở vùng Đồng bằng sông Hồng hình thành rất sớm, tuy nhiên phát triển chậm.
· [bookmark: bookmark1194] Tính chất đô thị hoá: từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước (năm 1986), quá trình đô thị hoá gắn liền với công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
· [bookmark: bookmark1195] Thực trạng đô thị hoá:
+ Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ngày càng tăng; mạng lưới đô thị dày đặc, quy mô đô thị mở rộng.
+ Xu hướng hình thành các đô thị hiện đại, thông minh, xanh, vệ tinh, vùng đô thị,... phát triển các đô thị hai bên bờ sông Hồng.
· [bookmark: bookmark1196] Tác động của đô thị hoá:
+ Góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực,...
+ Đô thị hoá tự phát gây ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông,...
[bookmark: bookmark1197]
2.4. Nội dung 4: Tìm hiểu vị thế của Thủ đô Hà Nội
a) [bookmark: bookmark1198]Mục tiêu
Phân tích được vị thế của Thủ đô Hà Nội.
b) [bookmark: bookmark1199]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark1200] Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào thông tin trong SGK và hiểu biết, hãy phân tích vị thế của Thủ đô Hà Nội.
· [bookmark: bookmark1201] Bước 2: Sau khi HS đọc thông tin, quan sát hình ảnh, số liệu, tư liệu,... trả lời câu hỏi.
· [bookmark: bookmark1202] Bước 3: GV gọi một vài HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
· [bookmark: bookmark1203] Bước 4: GV chuẩn hoá kiến thức. GV sử dụng hình ảnh trực quan, số liệu, tư liệu,... để minh hoạ thêm, làm bài học thêm hấp dẫn.
· [bookmark: bookmark1204] Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, giao dịch quốc tế,...
· [bookmark: bookmark1205] Quy mô kinh tế của Hà Nội lớn (chiếm khoảng 41% GRDP toàn vùng Đồng bằng sông Hồng và khoảng 13% GDP cả nước - năm 2021).
· [bookmark: bookmark1206] Hà Nội thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và có trị giá xuất khẩu đứng hàng đầu cả nước.
· [bookmark: bookmark1207] Ảnh hưởng của Hà Nội tới các vùng khác và cả nước.
· [bookmark: bookmark1208] Mục tiêu phấn đấu Hà Nội sẽ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.
[bookmark: bookmark1209]
2.5. Nội dung 5: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố kinh tế
Trước khi tìm hiểu các ngành kinh tế, GV giới thiệu khái quát về kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng.
[bookmark: bookmark1210]2.5.1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
a) [bookmark: bookmark1211]Mục tiêu
Trình bày được sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
b) [bookmark: bookmark1212]Tổ chức thực hiện
GV nêu khái quát về ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản trong cơ cấu GRDP của vùng Đồng bằng sông Hồng và xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp.
[bookmark: bookmark1213]* Đối với ngành trồng trọt:
· [bookmark: bookmark1214] Bước 1: GV yêu cầu cá nhân HS đọc kĩ nội dung trong SGK, phân tích bảng số liệu, kết hợp bản đồ, trình bày sự phát triển và phân bố trồng trọt ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
· [bookmark: bookmark1215] Bước 2: Các nhóm trao đổi, thảo luận để trả lời câu hỏi.
· [bookmark: bookmark1216] Bước 3: Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
· [bookmark: bookmark1217] Bước 4: Sau khi HS trả lời, GV chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1218] Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất cây lương thực lớn thứ hai cả nước.
+ Lúa là cây lương thực chủ yếu.
+ Năng suất lúa đứng đầu cả nước nhưng, diện tích và sản lượng có xu hướng giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa,...
+ Lúa được trồng nhiều ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương,...
· [bookmark: bookmark1219] Đồng bằng sông Hồng có thế mạnh trồng cây thực phẩm, nhất là cây vụ đông.
· [bookmark: bookmark1220] Cây ăn quả có xu hướng mở rộng về diện tích. Một số nơi trồng cây ăn quả tập trung với quy mô lớn, có chỉ dẫn địa lí như vải thiều Hải Dương, nhãn Hưng Yên,...
Lưu ý: GV giải thích nguyên nhân thay đổi về diện tích và sản lượng lúa ở vùng Đồng bằng sông Hồng là do chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Về năng suất lúa, nguyên nhân chủ yếu là kinh nghiệm và áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất. Về phân bố, dựa vào hình 12.3 để tìm ra những địa phương trồng nhiều lúa ở Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Thái Bình, Nam Định,...).
[bookmark: bookmark1221]* Đối với ngành chăn nuôi:
· [bookmark: bookmark1222] Bước 1: GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK và quan sát hình 12.3, trình bày sự phát triển và phân bố chăn nuôi ở Đồng bằng sông Hồng.
· [bookmark: bookmark1223] Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1224] Bước 3: HS báo cáo, nhận xét, bổ sung.
· [bookmark: bookmark1225] Bước 4: GV chuẩn hoá kiến thức, nhấn mạnh Đồng bằng sông Hồng có thế mạnh phát triển chăn nuôi. Nguyên nhân: nguồn thức ăn từ hoa màu lương thực phong phú, công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi phát triển; dân số đông, nhu cầu thực phẩm nhiều,... GV nhấn mạnh đến việc ứng dụng mô hình chăn nuôi hiện đại ngày càng phổ biến.
· [bookmark: bookmark1226] Chăn nuôi được chú trọng phát triển, phương thức chăn nuôi hiện đại, quy mô lớn ngày càng phổ biến.
· [bookmark: bookmark1227] Lợn và gia cầm là những vật nuôi quan trọng, được nuôi nhiều ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định,...
[bookmark: bookmark1228]* Đối với ngành thuỷ sản:
· [bookmark: bookmark1229] Bước 1: GV hướng dẫn HS khai thác bảng số liệu để rút ra nhận xét về sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Hồng tăng. Liên hệ thực tiễn để HS thấy được phương thức khai thác và nuôi trồng ngày càng hiện đại. Dựa vào hình 12.3 cho biết những địa phương phát triển khai thác hải sản.
· [bookmark: bookmark1230] Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1231] Bước 3: GV gọi một vài HS báo cáo.
· [bookmark: bookmark1232] Bước 4: Sau khi HS trả lời, GV chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1233] Hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của vùng được đẩy mạnh.
· [bookmark: bookmark1234] Sản lượng thuỷ sản tăng liên tục.
· [bookmark: bookmark1235] Những địa phương ven biển như Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng phát triển nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.
[bookmark: bookmark1236]* Đối với ngành lâm nghiệp:
· [bookmark: bookmark1237] Bước 1: GV sử dụng phương pháp thuyết trình, cung cấp thông tin để HS biết được thực trạng phát triển và phân bố lâm nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng.
+ Diện tích rừng ở Đồng bằng sông Hồng không nhiều, năm 2022 có 487,4 nghìn ha, tỉ lệ che phủ rừng là 22,7% (trong khi cả nước là 42%). Tỉnh có diện tích và tỉ lệ che phủ rừng nhiều nhất vùng là Quảng Ninh, với diện tích 370,2 nghìn ha, tỉ lệ che phủ là 55%, tiếp đến là Vĩnh Phúc, diện tích rừng 33,4 nghìn ha, tỉ lệ che phủ 25%; Ninh Bình, diện tích 27,9 nghìn ha, tỉ lệ che phủ 19,7%; các địa phương còn lại trong vùng có diện tích và tỉ lệ che phủ rất thấp, đều dưới 10%.
+ Do diện tích rừng không nhiều, tỉ lệ che phủ không cao nên sản lượng khai thác gỗ ít, khoảng 862,4 nghìn m3 (bằng 4,1% cả nước). Gỗ được khai thác ở các rừng trồng chủ yếu phục vụ khai thác mỏ (chống hầm mỏ).
+ Trong vùng có một số vườn quốc gia và các khu dự trữ sinh quyển, rừng phòng hộ được chú trọng bảo vệ. Ngoài ra, ở khu vực đồi núi nhân dân còn trồng được cây dược liệu có giá trị kinh tế cao.
· [bookmark: bookmark1238] Bước 2: GV gọi một số HS nêu thực trạng phát triển và phân bố lâm nghiệp.
· [bookmark: bookmark1239] Bước 3: HS nhận xét.
· [bookmark: bookmark1240] Bước 4: GV chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1241] Diện tích rừng và sản lượng gỗ khai thác còn ít.
· [bookmark: bookmark1242] Quảng Ninh là tỉnh có diện tích và sản lượng gỗ khai thác lớn nhất vùng.
· [bookmark: bookmark1243] Rừng dược chú trọng bảo vệ.
· [bookmark: bookmark1244] Ngành lâm nghiệp ngày càng mang lại giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường đối với vùng Đồng bằng sông Hồng.
[bookmark: bookmark1245]
2.5.2. Công nghiệp.
a) [bookmark: bookmark1246]Mục tiêu.
Trình bày được sự phát triển và phân bố công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
b) [bookmark: bookmark1247]Tổ chức thực hiện.
· [bookmark: bookmark1248] Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện theo cặp; yêu cầu HS dựa vào thông tin mục b và hình 12.3, hãy trình bày sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
GV gợi ý HS tập trung vào các ý chính sau: lịch sử phát triển; thực trạng: cơ cấu ngành như thế nào, phát triển ra sao (dựa vào bảng số liệu rút ra nhận xét), phân bố (dựa vào hình 12.3). Tác động của phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng và vấn đề đặt ra.
· [bookmark: bookmark1249] Bước 2: Các cặp thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1250] Bước 3: Sau khi các cặp thực hiện xong nhiệm vụ, GV gọi đại diện báo cáo, nhận xét.
· [bookmark: bookmark1251] Bước 4: GV chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1252] Công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng hình thành sớm nhất cả nước và phát triển mạnh trong thời kì đất nước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
· [bookmark: bookmark1253] Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng với nhiều ngành khác nhau và phát triển nhanh như: sản xuất ô tô, dệt và sản xuất trang phục, sản xuất điện, điện tử, máy vi tính,...
· [bookmark: bookmark1254] Các trung tâm công nghiệp lớn của vùng là Hà Nội, Hải Phòng.
· [bookmark: bookmark1255] Sự phát triển công nghiệp làm cho kinh tế phát triển nhưng cũng dẫn đến nguy cơ suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
· [bookmark: bookmark1256] Công nghiệp của vùng đang phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải khí nhà kính, có khả năng cạnh tranh,...
[bookmark: bookmark1257]
2.5.3. Dịch vụ.
a) [bookmark: bookmark1258]Mục tiêu
Trình bày được sự phát triển và phân bố dịch vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
b) [bookmark: bookmark1259]Tổ chức thực hiện
GV khẳng định: Vai trò ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng chiếm tỉ trọng ngày càng cao và có đóng góp lớn nhất vào GRDP của vùng. Cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau.
[bookmark: bookmark1260]* Đối với thương mại:
· [bookmark: bookmark1261] Bước 1: GV đề dẫn, hoạt động thương mại bao gồm nội thương và ngoại thương. GV yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu và kiến thức đã có: nhận xét sự phát triển của ngành nội thương và ngoại thương của vùng. Đồng bằng sông Hồng.
· [bookmark: bookmark1262] Bước 2: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1263] Bước 3: GV gọi một số HS trả lời.
· [bookmark: bookmark1264] Bước 4: GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1265] Hoạt động nội thương:
+ Phát triển khắp các địa phương, hàng hoá đa dạng, hình thức mua bán phong phú, hiện đại.
+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng nhanh, chiếm tỉ trọng cao so với cả nước.
+ Hà Nội là trung tâm thương mại lớn nhất của vùng.
· [bookmark: bookmark1266] Hoạt động ngoại thương:
+ Tỉ trọng trị giá xuất khẩu của vùng chiếm khoảng 35% cả nước (năm 2021).
+ Các địa phương có trị giá xuất khẩu hàng đầu trong vùng là Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương.
+ Cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh và cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) là những nơi diễn ra hoạt động xuất, nhập khẩu chủ yếu của cả vùng.
[bookmark: bookmark1267]
* Đối với giao thông vận tải:
· [bookmark: bookmark1268] Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào hình 12.3, xác định các tuyến đường giao thông, cảng biển, cảng hàng không, các đầu mối giao thông vận tải quan trọng của vùng. Từ đó rút ra nhận xét về các loại hình giao thông vận tải của vùng Đồng bằng sông Hồng và vai trò của chúng.
· [bookmark: bookmark1269] Bước 2: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1270] Bước 3: GV gọi một số HS trả lời, nhận xét.
· [bookmark: bookmark1271] Bước 4: GV chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1272] Giao thông vận tải ngày càng hiện đại, với nhiều loại hình khác nhau (đường bộ cao tốc, đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển) giúp kết nối các địa phương trong vùng và cả nước cũng như quốc tế được thuận tiện.
· [bookmark: bookmark1273] Hà Nội, Hải Phòng là hai đầu mối giao thông vận tải quan trọng nhất vùng Đồng bằng sông Hồng.
[bookmark: bookmark1274]
* Đối với du lịch:
· [bookmark: bookmark1275] Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào hình 12.3, xác định một số điểm du lịch trong vùng, kết hợp với hiểu biết, chứng minh Đồng bằng sông Hồng có thế mạnh phát triển du lịch.
· [bookmark: bookmark1276] Bước 2: HS suy nghĩ trả lời.
· [bookmark: bookmark1277] Bước 3: HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
· [bookmark: bookmark1278] Bước 4: GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
· [bookmark: bookmark1279] Vùng Đồng bằng sông Hồng có tài nguyên du lịch phong phú với nhiều điểm du lịch hấp dẫn (Hạ Long, Cát Bà, Tràng An,...).
· [bookmark: bookmark1280] Du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng.
[bookmark: bookmark1283]3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập.
a) [bookmark: bookmark1285]Mục tiêu
Củng cố kiến thức đã được học trong bài.
b) [bookmark: bookmark1286]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark1287] Bước 1: GV yêu cầu cá nhân HS làm các bài tập luyện tập.
· [bookmark: bookmark1288] Bước 2: HS làm bài.
· [bookmark: bookmark1289] Bước 3: HS trả lời trước lớp (GV sẽ biết được việc nắm bắt kiến thức đã học của HS).
· [bookmark: bookmark1290] Bước 4: GV chuẩn hoá lại một số nội dung đã được học thông qua câu hỏi luyện tập.
[bookmark: bookmark1293]4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng.
a) [bookmark: bookmark1295]Mục tiêu
Vận dụng kiến thức đã học vào một tình huống mới.
b) [bookmark: bookmark1296]Tổ chức thực hiện
· [bookmark: bookmark1297] Bước 1: Khuyến khích HS lựa chọn một trong hai nhiệm vụ và thực hiện ở nhà.
· [bookmark: bookmark1298] Bước 2: HS tìm hiểu ở nhà, trao đổi với GV nếu cần.
· [bookmark: bookmark1299] Bước 3: HS chia sẻ sản phẩm với cả lớp.
· [bookmark: bookmark1300] Bước 4: GV có thể kiểm tra ở bài học sau, nếu kết quả tốt, cho điểm khuyến khích động viên HS.
[bookmark: bookmark1303]IV. CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG.
Câu 1. Khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm nào sau đây?
	A. Khô nóng quanh năm. 		C. Ẩm ướt quanh năm.
	B. Có một mùa đông lạnh.		D. Có một mùa mưa và mùa khô.
Câu 2. Đồng bằng sông Hồng có điều kiện phát triển du lịch biển, chủ yếu là do
	A. biển có nhiều đảo và quần đảo đẹp.
	B. đường bờ biển dài, nhiều bãi tắm.
	C. dưới đáy biển có nhiều rạn san hô.
	D. bản sắc văn hóa vùng biển đa dạng.
Câu 3. Dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm nào sau đây?
	A. Nhiều thành phần dân tộc nhất cả nước.
	B. Mật độ dân số đông nhất cả nước.
	C. Thu hút người nhập cư nhất cả nước.
	D. Dân cư khu vực thành thị nhiều hơn nông thôn.
Câu 4. Những nơi diễn ra hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng là
	A. các cảng biển Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình.
	B. cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn và Cát Bi.
	C. cảng biển Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.
	D. cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh và cửa khẩu Móng Cái.
Câu 5. Năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng đứng hàng đầu cả nước, chủ yếu là do
	A. trình độ thâm canh cao, ứng dụng khoa học hiện đại.
	B. diện tích rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, ít bị sâu bệnh.
	C. áp dụng kinh nghiệm cổ truyền trong sản xuất.
	D. sử dụng nhiều phân bón, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Câu 6. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng?
	A. Hình thành sớm nhất cả nước.
	B. Cơ cấu ngành rất đa dạng.
	C. Mức độ tập trung cao bậc nhất cả nước.
	D. Tỉ trọng công nghiệp khai thác tăng.
***
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